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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
       _________________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng  

nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP  

  ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ)  
 
Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 

phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư; 

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 
của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát 
triển chính thức, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số      
131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành 
Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt là 
Quy chế) như sau:   

 
Phần I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

I.  Phạm vi điều chỉnh quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 1 của 
Quy chế được hướng dẫn như sau: 

1. Yếu tố không hoàn lại: Phương pháp tính yếu tố không hoàn lại được 
quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này.  

2. Các khoản vốn vay của các nhà tài trợ có các điều kiện ưu đãi về lãi 
suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ không bảo đảm được “Yếu tố không 
hoàn lại” quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 1 của Quy chế sẽ thuộc phạm vi 
điều chỉnh của Quy chế này nếu: 
      a) Những khoản vay nằm trong khuôn khổ hỗ trợ phát triển chính thức giữa 
Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ (chương trình quốc gia, hạn mức tín dụng 
và các khoản tài trợ khác). 
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      b) Việc sử dụng những khoản vay này tuân thủ các yêu cầu về quy trình, 
thủ tục của nhà tài trợ và của Việt Nam tương tự như đối với các khoản vay ưu đãi 
quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 1 của Quy chế. 

Đối với các trường hợp khác, nếu khoản vay của nhà tài trợ không đáp ứng 
được các điều kiện nêu tại điểm a, b nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham vấn 
ý kiến của Tổ chức OECD-DAC để xem xét việc áp dụng Quy chế đối với khoản 
vay này.     

II. Giải thích từ ngữ quy định tại các khoản 4, 6, 9, 10, 11, 15 và 16 
Điều 4 của Quy chế được làm rõ như sau: 

1. Chương trình, dự án bao gồm: 
      a) Chương trình, dự án có một hoặc một số cấu phần thuộc một hoặc nhiều 
lĩnh vực, song chỉ có một cơ quan chủ quản chương trình, dự án. 
      b) Chương trình, dự án bao gồm nhiều dự án thành phần với sự tham gia 
của nhiều cơ quan chủ quản, trong đó có một cơ quan chủ quản giữ vai trò điều 
phối và các cơ quan chủ quản dự án thành phần. Trong trường hợp này, chương 
trình, dự án được gọi là chương trình, dự án ô. Cơ quan chủ quản giữ vai trò điều 
phối được gọi là cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô. 

2. Chương trình, dự án khu vực là chương trình, dự án tài trợ cho một 
nhóm nước thuộc một khu vực địa lý để hợp tác thực hiện các hoạt động trong 
một lĩnh vực cụ thể nhằm đạt được những mục tiêu xác định vì lợi ích chung. 

3. Một chương trình, dự án có thể bao gồm cả nội dung hỗ trợ kỹ thuật và 
nội dung đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp nội dung hỗ trợ kỹ thuật chiếm 
50% giá trị vốn ODA trở lên, chương trình, dự án đó được coi là chương trình, dự 
án hỗ trợ kỹ thuật. Trường hợp nội dung đầu tư xây dựng chiếm 50% giá trị vốn 
ODA trở lên, chương trình, dự án đó được coi là chương trình, dự án đầu tư xây 
dựng công trình. 

4. “Tiếp cận theo chương trình hoặc ngành”: Nhà tài trợ dựa vào chương 
trình hoặc quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực đã được cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt để hỗ trợ nguồn lực bổ sung nhằm bảo đảm 
cho chương trình được thực hiện một cách đồng bộ, bền vững và hiệu quả.  

Trong một số trường hợp, tiếp cận theo chương trình hoặc ngành có thể 
kèm theo một số điều kiện được thoả thuận giữa nhà tài trợ với Việt Nam để 
khuyến khích việc thực hiện một số chính sách phát triển.  

Trường hợp các điều kiện chính sách do nhà tài trợ đặt ra vượt thẩm quyền 
quyết định của cơ quan chủ quản, cơ quan chủ quản phải trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét và quyết định. 

Tiếp cận theo chương trình hoặc ngành có thể thông qua các hình thức 
cung cấp viện trợ sau: 
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      a) “Hỗ trợ ngân sách”: Nhà tài trợ bổ sung vốn ODA trực tiếp cho ngân 
sách nhà nước, ngân sách Trung ương hoặc ngân sách của tỉnh, thành phố, huyện 
để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch, tuân 
thủ Luật Ngân sách và những quy định của Việt Nam về lập kế hoạch ngân sách; 
thực hiện ngân sách; tổ chức giám sát, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện 
ngân sách.  

Hỗ trợ ngân sách bao gồm: 
- Hỗ trợ ngân sách chung (General Budget Support – GBS): Một hoặc 

một nhóm nhà tài trợ cung cấp vốn ODA cho ngân sách nhà nước Trung ương, 
ngân sách địa phương hoặc ngân sách của một ngành. 

- Hỗ trợ ngân sách có mục tiêu (Target Budget Support – TBS): Một hoặc 
một nhóm nhà tài trợ cung cấp vốn ODA cho ngân sách của một chương trình 
mục tiêu cụ thể. 
      b) Rổ tài trợ (Pooling Fund): Một hoặc một nhóm nhà tài trợ nhất trí góp 
vốn ODA vào một quỹ chung để tài trợ cho việc thực hiện một chương trình hoặc 
một lĩnh vực cụ thể. 
      c) Hạn mức tín dụng (Credit Line): Nhà tài trợ cung cấp một hạn mức tín 
dụng cho một tổ chức tài chính hoặc ngân hàng của Việt Nam để tài trợ cho các 
hoạt động theo sự thoả thuận với người vay đại diện cho Chính phủ Việt Nam. 
      d) Khoản vay ngành (Sector Loan): Nhà tài trợ cung cấp khoản vay ODA 
để thực hiện các dự án nhằm hỗ trợ phát triển ngành hoặc lĩnh vực với nhiều đơn 
vị thụ hưởng khác nhau và được thực hiện trên một địa bàn rộng. Khoản vay 
ngành thuộc loại chương trình, dự án ô. 

 
                                             Phần II 

VẬN ĐỘNG ODA VÀ CHUẨN BỊ DANH MỤC YÊU CẦU TÀI TRỢ ODA 
 

I. Phối hợp vận động ODA quy định tại Điều 6 của Quy chế được 
hướng dẫn như sau: 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan Việt Nam có 
liên quan, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ khác chuẩn bị nội dung và tổ 
chức Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (Hội nghị CG) cho Việt Nam bao gồm 
Hội nghị CG giữa kỳ không chính thức và Hội nghị CG chính thức hàng năm; chủ 
trì sự tham gia của phía Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế về ODA cho Việt Nam. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Hội nghị hoặc Diễn 
đàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ kết quả Hội 
nghị hoặc Diễn đàn và công bố rộng rãi kết quả và các văn kiện của Hội nghị hoặc 
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Diễn đàn trên trang tin điện tử (website) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Trường hợp các cơ quan chủ quản có nhu cầu vận động ODA nhân dịp 
các cuộc đi thăm hoặc đàm phán cấp cao của Đảng và Nhà nước, cơ quan chủ 
quản phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc đề xuất nội dung vận động 
ODA trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để đưa vào chương 
trình làm việc (đàm phán) với các nước và tổ chức tài trợ. 

3. Cơ quan cấp bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức hội 
nghị vận động ODA theo ngành, lĩnh vực và địa phương tuân thủ quy định hiện 
hành về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. 

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội nghị vận động ODA theo ngành, 
lĩnh vực và địa phương, cơ quan chủ trì tổ chức của các cấp phối hợp với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về những vấn đề có liên quan như chủ trương và chính sách vận 
động ODA cho ngành, lĩnh vực và địa phương; chia sẻ những thông tin cần thiết 
về nguồn và các điều kiện tài trợ, quy trình và thủ tục tài trợ nhằm bảo đảm các 
hoạt động vận động ODA phù hợp với chủ trương chính sách chung, thiết thực và 
đạt hiệu quả cao. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị vận động 
ODA theo ngành, lĩnh vực và địa phương, cơ quan chủ trì tổ chức phải gửi báo 
cáo trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả hội nghị, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao để phối hợp các hoạt động tiếp theo nhằm hiện 
thực hoá tối đa kết quả của các hội nghị vận động ODA. Các báo cáo sẽ được 
công bố rộng rãi trên trang tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của bộ, 
ngành, địa phương chủ trì tổ chức hội nghị vận động ODA. 

4. Khi có nhu cầu tổ chức hội nghị vận động ODA theo vùng, liên vùng, 
liên địa phương hoặc theo đề nghị của các tỉnh và thành phố trong một vùng, liên 
vùng, liên địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc một cơ quan được giao khác 
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ chủ trì tổ chức hội nghị vận động ODA 
cho vùng, liên vùng, liên địa phương tuân thủ quy định hiện hành về tổ chức hội 
nghị, hội thảo quốc tế. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hoặc cơ quan chủ trì tổ chức phải gửi báo cáo trình Thủ tướng Chính 
phủ về kết quả hội nghị, đồng gửi các tỉnh, thành phố tham gia hội nghị và các bộ, 
cơ quan, ngành có liên quan. Báo cáo kết quả hội nghị vận động ODA sẽ được 
công bố rộng rãi trên trang tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

5. Theo đề nghị của Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 
trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về hợp tác phát triển ở Việt Nam 
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và các nhà tài trợ có liên quan; về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
trong việc thu hút và sử dụng ODA để tiến hành công tác vận động ODA. 

II. Trình tự xây dựng Danh mục yêu cầu tài trợ ODA quy định tại các 
khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế được hướng dẫn như sau:  

1. Bước 1: Chuẩn bị xây dựng Danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với 
từng nhà tài trợ 

Cơ quan chủ quản và các đơn vị có nhu cầu tài trợ ODA chuẩn bị và nghiên 
cứu các tài liệu có liên quan dưới đây: 

a) Quy hoạch, kế hoạch phát triển của nhà nước, ngành, lĩnh vực, địa 
phương; các chương trình đầu tư công; chương trình mục tiêu quốc gia và các 
chương trình mục tiêu của các ngành, địa phương; các tài liệu tổng hợp có liên 
quan tới ODA; Định hướng chiến lược vay và trả nợ nước ngoài và Định hướng 
thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức từng thời kỳ; Hệ thống các 
tiêu chí sử dụng để tổng hợp Danh mục yêu cầu tài trợ  ODA; 

b) Thông tin, tài liệu về các nhà tài trợ do các nhà tài trợ công bố (chính 
sách, chương trình viện trợ của nhà tài trợ; chương trình tài trợ và các lĩnh vực ưu 
tiên của nhà tài trợ đối với Việt Nam; quy trình và thủ tục tài trợ). Những thông 
tin và tài liệu này được nhà tài trợ công bố trên trang tin điện tử của Đại sứ quán 
hoặc cơ quan viện trợ, trong các ấn phẩm do các cơ quan này phát hành. Các tổ 
chức, đơn vị Việt Nam quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán hoặc cơ 
quan viện trợ của nhà tài trợ tại Việt Nam yêu cầu cung cấp những tài liệu này; 

c) Thông tin trên trang tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm 
cam kết vốn ODA, các điều kiện và thủ tục tài trợ; báo cáo kết quả đàm phán về 
hợp tác phát triển với nhà tài trợ có liên quan; chương trình tài trợ trung hạn đã ký 
với nhà tài trợ; 

d) Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch trao đổi ý kiến 
hoặc đàm phán gửi các cơ quan chủ quản. Văn bản này được gửi tới các cơ quan 
chủ quản chậm nhất 03 tháng trước khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành trao đổi 
hoặc đàm phán với nhà tài trợ.  

2. Bước 2: Xây dựng đề cương chi tiết chương trình, dự án trình cơ quan 
chủ quản 

Căn cứ thông tin nêu tại bước 1, đơn vị có nhu cầu tài trợ ODA chủ động 
hoặc dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chủ quản tiến hành xây dựng đề 
cương chi tiết chương trình, dự án theo các nội dung quy định tại điểm b, khoản 2 
Điều 7 của Quy chế và theo mẫu Đề cương chi tiết dự án hỗ trợ kỹ thuật (Phụ lục 
2a); Đề cương chi tiết dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA (Phụ lục 2b), Đề 
cương chi tiết chương trình sử dụng vốn ODA (Phụ lục 2c) và Đề cương chi tiết 
hỗ trợ ODA tiếp cận theo chương trình hoặc ngành (Phụ lục 2d) của Thông tư 
này. 
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Đối với chương trình, dự án ô, cơ quan chủ quản đề xuất chương trình, dự 
án ô, phối hợp với các cơ quan chủ quản dự kiến tham gia chương trình, dự án ô 
xây dựng đề cương chi tiết chương trình, dự án theo hướng dẫn tại Phụ lục 2e của 
Thông tư này. 

3. Bước 3: Lựa chọn chương trình, dự án đề nghị đưa vào Danh mục yêu 
cầu tài trợ ODA 

Cơ quan chủ quản xem xét và lựa chọn các chương trình và dự án ODA do 
các đơn vị trực thuộc đề xuất dựa trên các căn cứ sau: 

a) Chương trình, dự án đề xuất phải thuộc lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA 
quy định tại Điều 3 và cơ sở vận động ODA quy định tại Điều 5 của Quy chế; 

b) Chương trình, dự án đề xuất phải phù hợp với chính sách và khả năng 
của nhà tài trợ; 

c) Đề cương chi tiết về chương trình, dự án ODA đáp ứng được yêu cầu 
quy định tại Thông tư này; 

d) Đơn vị đề xuất chương trình, dự án ODA có đủ năng lực tiếp nhận, 
quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, dự án và khai thác, sử dụng kết quả 
của chương trình, dự án sau khi hoàn thành nếu được giao làm chủ chương trình, 
dự án. 

4. Bước 4: Lập và gửi Danh mục yêu cầu tài trợ ODA  
Trong thời hạn 02 tháng trước thời điểm Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi ý 

kiến hoặc đàm phán với từng nhà tài trợ cụ thể, cơ quan chủ quản gửi tới Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ bao gồm văn bản chính thức của cơ 
quan chủ quản yêu cầu tài trợ, trong đó phải giải trình tóm tắt những cơ sở đề xuất 
cho từng chương trình, dự án, kèm theo 8 bộ đề cương chi tiết của từng chương 
trình, dự án đề nghị sử dụng ODA bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đối với chương 
trình, dự án ô, cơ quan chủ quản đề xuất chương trình, dự án ô phải gửi kèm theo 
văn bản thoả thuận của các cơ quan chủ quản dự kiến tham gia chương trình, dự 
án này. 

5. Bước 5: Tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục yêu cầu tài 
trợ ODA   

Sau khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của cơ quan chủ quản đề nghị 
đưa chương trình, dự án vào Danh mục yêu cầu tài trợ ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư căn cứ vào lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA quy định tại Điều 3, cơ sở vận động 
ODA quy định tại Điều 5 của Quy chế, hệ thống các tiêu chí sử dụng để tổng hợp 
Danh mục yêu cầu tài trợ ODA của Thông tư này, lấy ý kiến các cơ quan quản lý 
nhà nước về ODA và các cơ quan có liên quan, tham vấn ý kiến với nhà tài trợ để 
tổng hợp Danh mục yêu cầu tài trợ ODA do các cơ quan chủ quản đề nghị. 



 

 7

Trường hợp nhiều địa phương có nhu cầu ODA cho cùng một lĩnh vực nhất 
định song nguồn vốn ODA cho lĩnh vực này của nhà tài trợ hạn chế, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư sử dụng Hệ thống các tiêu chí nêu tại Phụ lục 3 của Thông tư này để 
lựa chọn một hoặc một số địa phương phù hợp tham gia chương trình, dự án. 

Chậm nhất 01 tháng trước thời điểm trao đổi ý kiến hoặc đàm phán với nhà 
tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục yêu cầu tài 
trợ ODA đối với từng nhà tài trợ kèm theo đề cương chi tiết của từng chương 
trình, dự án. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến nội dung 
chương trình, dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đầy đủ các ý kiến, đề xuất 
các phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. 

Đối với các trường hợp khác, việc tổng hợp Danh mục yêu cầu tài trợ ODA 
được hướng dẫn như sau: 

- Trường hợp nhà tài trợ không có chương trình cung cấp ODA thường 
xuyên cho Việt Nam hoặc không có lịch thoả thuận đàm phán về chương trình 
hợp tác phát triển thường niên hoặc định kỳ, cơ quan chủ quản và đơn vị trực 
thuộc có nhu cầu vốn ODA của nhà tài trợ này chủ động tìm hiểu thông tin, tài 
liệu về nhà tài trợ và dựa vào hướng dẫn tại Thông tư này để xây dựng đề cương 
chi tiết chương trình, dự án yêu cầu tài trợ. Sau đó, cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư văn bản đề nghị đưa chương trình, dự án vào Danh mục yêu cầu 
tài trợ ODA kèm theo đề cương chi tiết của từng chương trình, dự án như hướng 
dẫn tại điểm 4 của mục này.  

Căn cứ từng trường hợp cụ thể, dựa trên kết quả trao đổi ý kiến với nhà tài 
trợ và theo hướng dẫn của Thông tư này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và 
trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục yêu cầu tài trợ ODA. 

- Trường hợp nhà tài trợ chủ động đề xuất và thỏa thuận với cơ quan chủ 
quản hoặc đơn vị trực thuộc tài trợ cho chương trình, dự án không nằm trong 
Danh mục yêu cầu tài trợ ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ quan 
chủ quản có văn bản giải trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo đề cương chi 
tiết chương trình, dự án được lập theo hướng dẫn của Thông tư này. Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư trao đổi ý kiến với các cơ quan có liên quan để có cơ sở trình Thủ 
tướng Chính phủ cho phép bổ sung chương trình, dự án này vào Danh mục tài trợ 
chính thức. 

- Đối với chương trình, dự án khu vực: Cơ quan chủ quản có văn bản 
trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ tham gia dự án 
để Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 

- Đối với các trường hợp phát sinh khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình 
Thủ tướng Chính phủ Danh mục yêu cầu tài trợ ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 
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công văn chính thức trả lời các cơ quan chủ quản về lý do các chương trình, dự án 
không được đưa vào Danh mục yêu cầu tài trợ ODA. 

6. Bước 6: Thông báo Danh mục yêu cầu tài trợ ODA  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với nhà tài trợ cụ 
thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức bằng công hàm tới nhà tài trợ 
Danh mục yêu cầu tài trợ ODA kèm theo đề cương chi tiết của từng chương trình, 
dự án; đồng thời có công văn chính thức trả lời các cơ quan chủ quản về các 
chương trình, dự án không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

7. Bước 7: Thông báo Danh mục tài trợ chính thức  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản chính thức 

của nhà tài trợ thông báo chấp nhận tài trợ ODA cho những chương trình, dự án 
trong Danh mục yêu cầu tài trợ ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 
theo văn bản ký kết với nhà tài trợ về kết quả đàm phán hợp tác phát triển thường 
niên hoặc định kỳ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
gửi thông báo bằng văn bản cho các cơ quan chủ quản có các chương trình, dự án 
nằm trong Danh mục tài trợ chính thức và các chương trình, dự án không được 
nhà tài trợ chấp thuận.    

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục yêu cầu tài 
trợ ODA và Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Danh mục tài trợ chính 
thức là  cơ sở pháp lý để triển khai việc xây dựng văn kiện chương trình, dự án và 
các công việc chuẩn bị khác. 

 
Phần III 

CHUẨN BỊ, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT  
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA 

 
I. Ra quyết định về chủ dự án quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy 

chế được hướng dẫn như sau: 
      Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn 
bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Danh mục tài trợ chính thức, cơ quan chủ quản 
ra quyết định về chủ chương trình, dự án phù hợp với khoản 16 Điều 4 và các 
điểm a, b khoản 1 Điều 10 của Quy chế. 

1. Đối với chương trình, dự án đầu tư quan trọng quốc gia thuộc thẩm 
quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm a, khoản 1 
Điều 19 của Quy chế, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ đầu tư trong quyết 
định đầu tư. 
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2. Đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 19 của Quy chế, Thủ 
tướng Chính phủ quyết định chủ chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật trong Quyết 
định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật.  

3. Đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của cơ quan chủ quản quy định tại khoản 2 Điều 19 của Quy chế, cơ quan chủ 
quản trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện hoặc giao cho một đơn vị thuộc thẩm 
quyền làm chủ dự án trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện. 

4. Đối với chương trình, dự án đầu tư do thủ trưởng cơ quan chủ quản 
quyết định đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 19 của Quy chế, người ra quyết định 
đầu tư giao cho đơn vị quản lý, sử dụng công trình làm chủ đầu tư. 
 Trường hợp tại thời điểm ra quyết định đầu tư cơ quan chủ quản chưa xác 
định được đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng công trình, cơ quan chủ quản lựa 
chọn một đơn vị có đủ điều kiện làm chủ đầu tư. Trong thời gian thực hiện 
chương trình, dự án, cơ quan chủ quản phải xác định hoặc thành lập một đơn vị sẽ 
chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng công trình và giao nhiệm vụ cho đơn vị này 
tham gia cùng với chủ đầu tư trong việc nghiệm thu và tiếp nhận công trình đưa 
vào khai thác và sử dụng theo quy định hiện hành. 
 Trường hợp đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng chương trình, dự án đầu tư 
không đủ điều kiện theo điểm a, khoản 1 Điều 10 của Quy chế làm chủ đầu tư, cơ 
quan chủ quản lựa chọn một đơn vị có đủ điều kiện làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư có 
trách nhiệm bố trí người của đơn vị quản lý và sử dụng công trình vào vị trí phù 
hợp để tham gia quản lý quá trình chuẩn bị và thực hiện chương trình, dự án; 
đồng thời cùng với chủ đầu tư tham gia nghiệm thu và đưa công trình vào sử 
dụng. Trong trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án, một trong số Phó 
Giám đốc Ban quản lý dự án phải là người của đơn vị quản lý và sử dụng công 
trình. 
 Trường hợp chương trình, dự án thuộc một cơ quan chủ quản và bao gồm 
nhiều cấu phần đa lĩnh vực do các đơn vị trực thuộc thực hiện và thụ hưởng, cơ 
quan chủ quản lựa chọn một trong các đơn vị này có đủ năng lực và điều kiện làm 
chủ chương trình, dự án. Chủ chương trình, dự án thành lập Ban quản lý dự án với 
sự tham gia của các đơn vị thực hiện và thụ hưởng các cấu phần của chương trình, 
dự án. 

5. Đối với chương trình, dự án ô thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan 
chủ quản:  

- Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô ra quyết định giao cho một đơn 
vị trực thuộc làm chủ chương trình, dự án ô kiêm chủ dự án thành phần do mình 
quản lý (nếu có); 
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- Các cơ quan chủ quản các dự án thành phần ra quyết định về chủ dự án 
thành phần.  
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi ra quyết định về chủ chương 
trình, dự án, cơ quan chủ quản thông báo chính thức đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
và nhà tài trợ tương ứng. 

II. Chuẩn bị lập văn kiện chương trình, dự án ODA quy định tại điểm 
a, khoản 2 Điều 10 và các Điều 13, 14 và 15 của Quy chế được hướng dẫn 
như sau: 

1. Chủ dự án chịu trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ và chủ các dự án 
thành phần (trường hợp chương trình, dự án ô) tổ chức xây dựng văn kiện chương 
trình, dự án ODA, đảm bảo tiến độ và chất lượng của văn kiện chương trình, dự 
án ODA. 

2. Kết cấu và yêu cầu nội dung văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, chương 
trình sử dụng vốn ODA; chương trình, dự án ô phải được xây dựng theo mẫu Phụ 
lục 4a, 4b và 4c của Thông tư này. 

Văn kiện dự án đầu tư sử dụng vốn ODA phải được xây dựng theo quy 
định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng có tính đến các yêu cầu nêu tại 
Điều 13 của Quy chế. 

3. Trường hợp áp dụng cách tiếp cận theo chương trình hoặc ngành, cơ 
quan chủ quản phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan có liên quan xây dựng các 
văn kiện hỗ trợ phù hợp. 

III. Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án quy định tại các Điều 
16, 17, 18 và 19 của Quy chế được hướng dẫn như sau: 

1. Thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA  
a) Xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định 
Để bảo đảm chất lượng công tác thẩm định theo hướng bền vững và 

chuyên nghiệp hoá, cơ quan chủ quản cần xác định một đơn vị trực thuộc chuyên 
trách làm nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật. 

Trong trường hợp chưa xác định được đơn vị chuyên trách thẩm định 
chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể và nội dung 
dự án hỗ trợ kỹ thuật, cơ quan chủ quản chỉ định một đơn vị trực thuộc có năng 
lực chuyên môn phù hợp làm nhiệm vụ thẩm định dự án hỗ trợ kỹ thuật cụ thể.  

Chủ dự án không được làm nhiệm vụ thẩm định dự án hỗ trợ kỹ thuật của 
mình.  

Đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 
tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ quan chủ trì thẩm định trên 
cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  
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b) Nội dung thẩm định   
Thẩm định dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA phải làm rõ các nội 

dung sau: 
- Tính hợp lý của dự án về: 
+ Mục tiêu phát triển so với ưu tiên của Chính phủ, các nguyên tắc và 

chính sách của nhà tài trợ, so sánh với mục tiêu đã được xác định tại đề cương chi 
tiết và Danh mục tài trợ chính thức; 

+ Mục tiêu trực tiếp, các tác động của việc thực hiện dự án đối với mục 
tiêu phát triển cụ thể của bộ, ngành và địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng 
dự án; 

+ Kết quả dự kiến (hoặc sản phẩm đầu ra) của dự án phù hợp với mục tiêu 
đề ra;  

+ Từng cấu phần trong dự án, các sản phẩm đầu ra của từng cấu phần và 
các hoạt động tạo ra những sản phẩm đầu ra này; 

+ Cơ cấu phân bổ ngân sách của dự án bao gồm vốn ODA và vốn đối ứng 
dành cho chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước, đào tạo trong và ngoài nước, 
trang thiết bị và vật tư, chi phí quản lý và các chi phí khác; 

+ Chỉ số thực hiện của dự án. 
- Tính khả thi của dự án về: 
+ Yếu tố đầu vào (tài chính, trang thiết bị, chuyên gia và các yếu tố khác) 

của toàn bộ dự án; 
+ Mục tiêu, kết quả, hoạt động, yêu cầu đầu vào đối với từng hoạt động 

và cách thức tổ chức thực hiện; 
+ Thời gian thực hiện; 
+ Cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện (bao gồm cơ chế quản lý tài chính, 

cơ chế phối hợp); 
+ Tác động của dự án từ người thụ hưởng trực tiếp đến người thụ hưởng 

gián tiếp; 
+ Rủi ro và biện pháp phòng ngừa rủi ro; 
+ Biện pháp theo dõi, đánh giá và thúc đẩy thực hiện dự án (phạm vi và 

trách nhiệm của đơn vị chủ trì, phối hợp; cơ chế chia sẻ, cập nhật thông tin quản 
lý dự án; cơ chế đánh giá dự án và báo cáo kết quả đánh giá; biện pháp thu hút sự 
quan tâm và tham gia của người thụ hưởng); 

+ Khả năng đóng góp vốn đối ứng của phía Việt Nam.  
- Tính bền vững của dự án về: 



 

 12

+ Các yếu tố cần thiết để đảm bảo phát huy tác dụng của dự án sau khi kết 
thúc; 

+ Những cam kết hoặc điều kiện của nhà tài trợ cũng như phía Việt Nam 
có thể đặt ra để đảm bảo tính bền vững của dự án.  

c) Khung thời gian thẩm định  
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo khoản 1 

đến 4 Điều 17 của Quy chế. 
d) Quy trình thẩm định  
- Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định 
+ Đánh giá tính hợp lệ của bộ hồ sơ thẩm định phải tuân theo các quy 

định từ khoản 1 đến 4 Điều 17 của Quy chế; 
+ So sánh, đối chiếu nội dung văn kiện dự án với 6 nội dung trong quyết 

định phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA của Thủ tướng Chính phủ quy 
định tại Điều 8 của Quy chế; 

+ Trường hợp nội dung văn kiện dự án có những thay đổi so với những 
nội dung trong quyết định phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA của Thủ 
tướng Chính phủ về tên dự án và nhà tài trợ; cơ quan chủ quản dự án; mục tiêu và 
kết quả dự án; thời hạn thực hiện dự án; vượt hạn mức, thay đổi loại vốn ODA 
(viện trợ không hoàn lại, vốn vay); thay đổi nguồn và cơ chế tài chính trong nước 
đối với vốn ODA thì cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định phải báo cáo cơ quan chủ 
quản để lấy ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ 
quan có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Căn cứ vào ý 
kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chủ quản chỉ đạo chủ dự án hoàn 
thiện văn kiện dự án và giao cho cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định tiến hành thẩm 
định theo quy trình từ bước 2 đến bước 4 dưới đây. 

- Bước 2: Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan    
Sau khi nhận được 8 bộ hồ sơ hợp lệ của chủ dự án, cơ quan chủ trì tổ chức 

thẩm định thông qua cơ quan chủ quản gửi bộ hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị 
góp ý kiến tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, một số cơ quan, đơn vị và 
địa phương có liên quan đến nội dung dự án hỗ trợ kỹ thuật được đưa ra thẩm 
định.   

- Bước 3: Thẩm định   
Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định lựa chọn một trong hai hình thức thẩm 

định dưới đây:  
+ Hình thức 1: Tổng hợp ý kiến thẩm định 
Hình thức này áp dụng đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật có nội dung rõ 

ràng, nhất quán với đề cương chi tiết của dự án kèm theo Danh mục yêu cầu tài 
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trợ ODA đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ý kiến đồng thuận của các 
cơ quan được tham vấn về nội dung của văn kiện dự án. Trong trường hợp này, cơ 
quan chủ trì tổ chức thẩm định tiến hành các bước sau: 

Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Cơ 
quan chủ trì tổ chức thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên 
bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 5 của Thông tư này để cơ quan chủ quản trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện dự án. 

Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản: Cơ quan 
chủ trì tổ chức thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản 
thẩm định theo mẫu Phụ lục 5 và dự thảo quyết định phê duyệt nội dung văn kiện 
dự án theo Phụ lục 6 của Thông tư này để cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện 
dự án. 

Trường hợp hồ sơ văn kiện dự án chưa hoàn thiện, cơ quan chủ trì tổ chức 
thẩm định yêu cầu chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự án và tiến 
hành các bước như đã nêu trên.  

+ Hình thức 2: Tổ chức hội nghị thẩm định  
Trong trường hợp không áp dụng được hình thức 1, cơ quan chủ trì tổ chức 

thẩm định chỉ định chủ tọa, thư ký và tổ chức hội nghị thẩm định.  
Trường hợp hội nghị thẩm định kết luận thông qua văn kiện dự án, cơ quan 

chủ trì tổ chức thẩm định tiến hành các bước sau: 
Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Cơ 

quan chủ trì tổ chức thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên 
bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 5 của Thông tư này để cơ quan chủ quản trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện dự án. 

Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản: Cơ quan 
chủ trì tổ chức thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản 
thẩm định theo mẫu Phụ lục 5 và dự thảo quyết định phê duyệt nội dung văn kiện 
dự án theo Phụ lục 6 của Thông tư này để cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện 
dự án. 

Trường hợp hồ sơ văn kiện dự án chưa hoàn thiện, cơ quan chủ trì tổ chức 
thẩm định yêu cầu chủ dự án bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự án và tiến 
hành các bước như đã nêu trên.  

- Bước 4: Thông báo kết quả phê duyệt 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ (đối với 

dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ) hoặc thủ trưởng cơ 
quan chủ quản (đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản) 
phê duyệt văn kiện dự án, cơ quan chủ quản thông báo cho nhà tài trợ và chủ dự 
án kết quả phê duyệt, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo 
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thẩm định, quyết định phê duyệt (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) kèm theo 
văn kiện dự án đã được phê duyệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh có đóng dấu giáp 
lai của cơ quan chủ quản. 

Trường hợp văn kiện dự án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt và 
yêu cầu hoàn thiện, cơ quan chủ quản phải chỉ đạo chủ dự án hoàn thiện và tổ 
chức thẩm định lại theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

2. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ODA 
a) Xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định  
Việc xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các dự án đầu tư sử dụng 

vốn ODA thực hiện theo những quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng 
công trình. 

b) Nội dung thẩm định 
Ngoài các nội dung được quy định tại các văn bản về quản lý đầu tư và xây 

dựng, trong quá trình thẩm định lưu ý một số điểm sau: 
- Mục tiêu dự án: So sánh với mục tiêu của dự án đã được xác định tại đề 

cương chi tiết và tại Danh mục tài trợ chính thức;  
- Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án ODA; 
- Tổng mức đầu tư cho dự án, trong đó vốn đầu tư từ nguồn ODA phải 

được so sánh với tổng mức đầu tư và vốn ODA đã được xác định tại đề cương chi 
tiết và Danh mục tài trợ chính thức; 

- Khả năng đóng góp của phía Việt Nam, đặc biệt là nguồn vốn đối ứng, 
trong đó có tính đến quy định về giải ngân của nhà tài trợ và quy trình lập và 
duyệt kế hoạch ngân sách của Việt Nam; 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án trong quá trình 
thực hiện dự án đặc biệt trong giải phóng mặt bằng, đấu thầu;  

- Xác định rủi ro và các biện pháp phòng ngừa rủi ro; 
- Tính hợp lý của phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án trên các 

khía cạnh năng lực quản lý và thực hiện dự án của chủ đầu tư và cơ chế phối hợp 
trong quá trình thực hiện. 

c) Khung thời gian thẩm định  
Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo Điều 17 

của Quy chế. 
d) Quy trình thẩm định 

 Quy trình thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA tuân thủ quy trình 
thẩm định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, trong đó cần lưu ý các nội 
dung sau: 
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- Đánh giá tính hợp lệ của bộ hồ sơ thẩm định phải tuân theo các quy 
định tại Điều 17 của Quy chế; 

- So sánh, đối chiếu nội dung văn kiện dự án với 6 nội dung nêu trong 
quyết định phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA của Thủ tướng Chính phủ 
quy định tại Điều 8 của Quy chế. Trường hợp phát hiện nội dung văn kiện dự án 
có những thay đổi so với nội dung nêu trong quyết định phê duyệt Danh mục yêu 
cầu tài trợ ODA của Thủ tướng Chính phủ về tên dự án và nhà tài trợ; cơ quan 
chủ quản dự án; mục tiêu và kết quả dự án; thời hạn thực hiện dự án; vượt hạn 
mức, thay đổi loại vốn ODA (viện trợ không hoàn lại, vốn vay); thay đổi nguồn 
và cơ chế tài chính trong nước đối với vốn ODA thì cơ quan chủ trì tổ chức thẩm 
định phải báo cáo cơ quan chủ quản để lấy ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định. Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ 
quan chủ quản chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện văn kiện dự án và giao cho cơ quan 
chủ trì tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định theo quy trình như hướng dẫn tại 
điểm này. 
          -  Trường hợp nhà tài trợ tổ chức đoàn thẩm định hiện trường, chủ đầu tư có 
trách nhiệm tổ chức và bố trí các điều kiện cần thiết để cơ quan tổ chức thẩm định 
cử đại diện phối hợp tham gia thẩm định hiện trường.  

-  Trên cơ sở văn kiện dự án đầu tư đã được chủ đầu tư hoàn chỉnh, cơ quan 
chủ trì tổ chức thẩm định chịu trách nhiệm lập báo cáo thẩm định để cơ quan chủ 
quản trình Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
Thủ tướng Chính phủ) hoặc trình thủ trưởng cơ quan chủ quản (đối với dự án 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản) để phê duyệt văn kiện dự án 
và ra quyết định đầu tư.  

e) Thông báo quyết định đầu tư và gửi văn kiện dự án đầu tư   
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ (đối với 

dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ) hoặc thủ trưởng cơ 
quan chủ quản (đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản) 
ra quyết định đầu tư, cơ quan chủ quản thông báo bằng văn bản tới nhà tài trợ và 
chủ đầu tư, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo thẩm 
định dự án đầu tư, quyết định đầu tư (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) và 
văn kiện dự án đầu tư đã được phê duyệt bằng tiếng Việt và  tiếng Anh có đóng 
dấu giáp lai của cơ quan chủ quản. 

3. Thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án ô 
a)  Xác định cơ quan chủ trì thẩm định 
Người ra quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô chỉ định một 

đơn vị trực thuộc chủ trì thẩm định hoặc thành lập một hội đồng thẩm định do đại 
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diện của mình làm chủ tịch với sự tham gia của đại diện các cơ quan chủ quản của 
các dự án thành phần.  
 b) Nội dung thẩm định  

Căn cứ vào nội dung chủ yếu quy định tại Điều 15 của Quy chế, trong quá 
trình thẩm định cần làm rõ những nội dung sau:   

- Khung tổng thể của chương trình, dự án ô trong đó có mục tiêu tổng thể 
của chương trình, dự án ô và mục tiêu của các dự án thành phần, mối quan hệ 
giữa các dự án thành phần; 

- Những hoạt động chính của chương trình, dự án ô; của dự án thành  
phần và mối quan hệ với nhau trong quá trình thực hiện, kể cả thời hạn thực hiện; 

- Tổng vốn ODA và cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự 
án ô và dự án thành phần; nguồn và cơ chế vốn đối ứng đối với chương trình, dự 
án ô và dự án thành phần; 

- Phương thức tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, dự án ô: 
+ Sự cần thiết thành lập ban chỉ đạo (nếu có); cơ cấu và cơ chế hoạt động 

của ban này; 
+ Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chủ quản chương 

trình, dự án ô và của cơ quan chủ quản các dự án thành phần; 
+ Tổ chức Ban quản lý chương trình, dự án ô và Ban quản lý dự án thành 

phần theo quy định tại Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

+ Mối quan hệ, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ giữa chủ chương 
trình, dự án ô và chủ dự án thành phần; giữa Ban quản lý chương trình, dự án ô và 
các Ban quản lý dự án thành phần. 
 c) Khung  thời gian thẩm định  
 Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chủ quản chương trình 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo Điều 17 của Quy chế. 
 d) Quy trình thẩm định   

- Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định 
+ Đánh giá tính hợp lệ của bộ hồ sơ thẩm định phải tuân theo các quy 

định tại Điều 17 của Quy chế; 
+ So sánh, đối chiếu nội dung văn kiện chương trình, dự án ô với 6 nội 

dung nêu trong quyết định phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA của Thủ 
tướng Chính phủ quy định tại Điều 8 của Quy chế; 

+ Trường hợp phát hiện nội dung văn kiện chương trình, dự án ô có 
những thay đổi so với nội dung nêu trong quyết định phê duyệt Danh mục yêu cầu 
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tài trợ ODA của Thủ tướng Chính phủ về tên chương trình, dự án và nhà tài trợ; 
cơ quan chủ quản chương trình, dự án; mục tiêu và kết quả chương trình, dự án; 
thời hạn thực hiện chương trình, dự án; vượt hạn mức, thay đổi loại vốn ODA 
(viện trợ không hoàn lại, vốn vay); thay đổi nguồn và cơ chế tài chính trong nước 
đối với vốn ODA thì cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định hoặc hội đồng thẩm định 
phải báo cáo cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô để lấy ý kiến thống nhất của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô chỉ đạo chủ chương trình, dự 
án ô hoàn thiện văn kiện chương trình, dự án và giao cho cơ quan chủ trì tổ chức 
thẩm định hoặc hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định theo hướng dẫn từ bước 
2 đến bước 4 của điểm này. 

- Bước 2: Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan 
Sau khi nhận được 8 bộ hồ sơ hợp lệ của chủ chương trình, dự án ô, cơ 

quan chủ trì tổ chức thẩm định thông qua cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô 
gửi bộ hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị góp ý kiến (trường hợp lấy ý kiến) hoặc 
tham gia hội nghị thẩm định (trường hợp tổ chức hội nghị thẩm định) tới Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, đại diện các dự án thành phần, một số cơ quan, 
đơn vị và địa phương có liên quan đến nội dung chương trình, dự án ô được đưa 
ra thẩm định. 

- Bước 3: Thẩm định 
+ Hình thức 1: Tổng hợp ý kiến thẩm định 
Hình thức này áp dụng đối với các chương trình, dự án ô có nội dung rõ 

ràng, nhất quán với đề cương chi tiết của chương trình, dự án kèm theo quyết định 
phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt và các cơ quan được tham vấn ý kiến nhất trí với nội dung của văn kiện 
chương trình, dự án ô. Trong trường hợp này, cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định 
hoặc hội đồng thẩm định tiến hành các bước sau: 

Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng 
Chính phủ: Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định hoặc hội đồng thẩm định chuẩn bị 
báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 5 của 
Thông tư này để cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô. 

Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ 
quản: Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định hoặc hội đồng thẩm định chuẩn bị báo 
cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 5 và dự 
thảo quyết định phê duyệt nội dung văn kiện chương trình, dự án theo Phụ lục 6 
của Thông tư này để cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô phê duyệt văn kiện 
chương trình, dự án ô. 
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Trường hợp hồ sơ văn kiện chương trình, dự án ô chưa hoàn thiện, cơ quan 
chủ trì tổ chức thẩm định hoặc hội đồng thẩm định yêu cầu chủ chương trình, dự 
án ô phối hợp với các chủ dự án thành phần bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ 
sơ chương trình, dự án ô và tiến hành các bước như đã nêu trên.  

+ Hình thức 2: Tổ chức hội nghị thẩm định  
Trong trường hợp không áp dụng được hình thức 1, cơ quan chủ trì tổ chức 

thẩm định hoặc hội đồng thẩm định chỉ định chủ toạ, thư ký và tổ chức hội nghị 
thẩm định. 

Trường hợp nhà tài trợ tổ chức đoàn thẩm định hiện trường, chủ chương 
trình, dự án ô có trách nhiệm tổ chức và bố trí các điều kiện cần thiết để cơ quan 
chủ trì tổ chức thẩm định hoặc hội đồng thẩm định cử đại diện phối hợp tham gia 
thẩm định hiện trường. 

Nếu hội nghị thẩm định kết luận thông qua văn kiện chương trình, dự án ô, 
cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định hoặc hội đồng thẩm định tiến hành các bước 
sau: 

Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng 
Chính phủ: Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định hoặc hội đồng thẩm định chuẩn bị 
báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 5 của 
Thông tư này để cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô. 

Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ 
quản: Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định hoặc hội đồng thẩm định chuẩn bị báo 
cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 5 và dự 
thảo quyết định phê duyệt nội dung văn kiện chương trình, dự án theo Phụ lục 6 
của Thông tư này để cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô phê duyệt văn kiện 
chương trình, dự án ô. 

Trường hợp hội nghị thẩm định yêu cầu chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ văn 
kiện chương trình, dự án, cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định hoặc hội đồng thẩm 
định yêu cầu chủ chương trình, dự án ô phối hợp với các chủ dự án thành phần bổ 
sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ chương trình, dự án theo kết luận của hội 
nghị thẩm định và tiến hành các bước như đã nêu trên. 

e) Thông báo quyết định phê duyệt và gửi văn kiện chương trình, dự án ô 
Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ (đối với 

chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ) hoặc 
thủ trưởng cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô (đối với chương trình, dự án 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của thủ trưởng cơ quan chủ quản chương trình, dự 
án) ra quyết định phê duyệt chương trình, dự án ô, cơ quan chủ quản chương 
trình, dự án ô thông báo bằng văn bản tới nhà tài trợ và chủ chương trình, dự án ô 
đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo thẩm định, quyết định phê 
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duyệt chương trình, dự án (bản chính hoặc bản sao có công chứng) và văn kiện 
chương trình, dự án ô đã được phê duyệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh có đóng 
dấu giáp lai của cơ quan chủ quản. Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô gửi 
bản sao các tài liệu này tới các cơ quan chủ quản dự án thành phần.  

- Thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần trong khuôn khổ chương 
trình, dự án ô: Căn cứ mức độ chuẩn bị, thời gian, kế hoạch thực hiện dự án thành 
phần, cơ quan chủ quản dự án thành phần tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án 
của mình. Cụ thể: 

+ Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật: theo quy trình thẩm định và phê duyệt 
quy định tại điểm 1, mục III Phần này. 

+ Đối với dự án đầu tư: theo quy trình thẩm định và phê duyệt quy định 
tại điểm 2, mục III Phần này.   

4. Thẩm định và phê duyệt văn kiện hỗ trợ tiếp cận theo chương trình 
hoặc ngành  

Quy trình thẩm định văn kiện hỗ trợ tiếp cận theo chương trình hoặc ngành 
tương tự như quy trình thẩm định chương trình, dự án ô quy định tại điểm 3, mục 
III Phần này.  

Cấp ra quyết định phê duyệt chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực sẽ phê duyệt hỗ trợ tiếp cận theo chương trình hoặc ngành. 

5. Thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án khu vực 
Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt phần tham gia 

của phía Việt Nam tương tự như các chương trình, dự án ODA khác được quy 
định tại các điểm 1, 2 và 3, mục III Phần này.  

 
Phần IV 

KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CỤ THỂ VỀ ODA 
 

I. Ký kết điều ước quốc tế cụ thể về ODA thực hiện theo Luật Ký kết, gia 
nhập và thực hiện điều ước quốc tế và theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao về trình 
tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến nguồn hỗ trợ phát 
triển chính thức. 

II. Trách nhiệm trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể 
về ODA quy định tại khoản 2, Điều 21 của Quy chế được hướng dẫn như 
sau:  

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ về 
việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về ODA không hoàn lại (trừ các điều ước quốc 



 

 20

tế cụ thể về ODA với các tổ chức tài chính quốc tế quy định khoản 1 Điều 42 của 
Quy chế) cho các chương trình, dự án ODA thuộc các cơ quan trực thuộc Quốc 
hội, các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghề 
nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Để thực hiện trách nhiệm nêu trên, theo quy định về trình tự, thủ tục ký 
kết và thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến nguồn hỗ trợ phát triển chính 
thức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ:  

a) Về việc đàm phán, ký điều ước quốc tế cụ thể về ODA trên cơ sở văn 
bản đề nghị chính thức của cơ quan chủ quản quy định tại điểm 1, mục II của 
Phần này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo toàn bộ tài liệu cần thiết và thực 
hiện theo đúng tiến độ thời gian. 

b) Về việc phê chuẩn hoặc phê duyệt điều ước quốc tế cụ thể về ODA của 
cơ quan chủ quản quy định tại điểm 1, mục II của Phần này trong trường hợp điều 
ước quốc tế cụ thể về ODA phải được phê chuẩn hoặc phê duyệt để hoàn thành 
thủ tục hiệu lực của điều ước quốc tế đó. 

c) Kế hoạch thực hiện điều ước quốc tế cụ thể về ODA do cơ quan chủ 
quản quy định tại điểm 1, mục II của Phần này xây dựng và gửi Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư.  

3. Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, cơ quan chủ 
quản quy định tại điểm 1, mục II của Phần này thực hiện trách nhiệm xây dựng và 
ký kết điều ước quốc tế về ODA theo quy định hiện hành.  

III. Trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, sửa 
đổi, bổ sung điều ước quốc tế cụ thể về ODA quy định tại điểm a, khoản 1 
Điều 31 của Quy chế được hướng dẫn như sau: 

Trong quá trình thực hiện Điều ước quốc tế cụ thể về ODA, nếu có những 
điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 31 của Quy chế, 
cơ quan đề xuất việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về ODA lấy ý kiến bằng văn 
bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định hiện hành về việc điều chỉnh, sửa 
đổi, bổ sung điều ước quốc tế cụ thể về ODA.  

 
Phần V 

QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA 
 

I. Thành lập và tổ chức hoạt động Ban quản lý chương trình, dự án 
ODA (Ban quản lý dự án) quy định tại Điều 25 của Quy chế được hướng dẫn 
như sau: 
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Trình tự thành lập, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Ban quản lý dự án ODA, mối quan hệ trách nhiệm giữa Ban quản lý dự án với 
chủ dự án, cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý nhà nước được quy định tại 
Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các Ban quản lý chương 
trình, dự án ODA. 

Đối với chương trình, dự án ô, căn cứ vào văn kiện chương trình, dự án ô 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

- Chủ chương trình, dự án ô lập Ban quản lý chương trình, dự án ô kiêm 
Ban quản lý dự án thành phần do mình quản lý (nếu có). 

- Trên cơ sở trao đổi thống nhất với chủ chương trình, dự án ô về cơ cấu 
tổ chức, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn đối với chương trình, dự 
án ô và dự án thành phần, chủ dự án thành phần lập Ban quản lý dự án thành 
phần.  

II. Nhiệm vụ của cơ quan chủ quản, chủ dự án và Ban quản lý dự án 
liên quan đến kế hoạch thực hiện chương trình, dự án quy định tại điểm a, 
khoản 1 Điều 35 và khoản 7 Điều 39 của Quy chế được hướng dẫn như sau: 

1. Rà soát, cập nhật và phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án 
a) Ngay sau khi thành lập Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản, chủ dự án 

chỉ đạo Ban quản lý dự án phối hợp với nhà tài trợ rà soát, cập nhật, điều chỉnh 
(nếu cần thiết) kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án ODA, chi tiết hóa 
kế hoạch thực hiện trong năm đầu tiên. 

b) Nội dung việc rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện bao gồm: 
- Các mốc thời gian (bắt đầu, kết thúc) cho các hạng mục, các đầu ra, các 

hoạt động chủ yếu của chương trình, dự án và cho toàn bộ chương trình, dự án; 
- Khối lượng công việc phải hoàn thành tương ứng cho mỗi giai đoạn bao 

gồm cả một số hoạt động có thể thực hiện trước khi điều ước quốc tế cụ thể về 
ODA có hiệu lực; 

- Khối lượng nguồn lực đầu vào cần đáp ứng cho từng hạng mục, từng 
đầu ra, từng hoạt động tương ứng với mỗi giai đoạn, kể cả một số hoạt động thực 
hiện trước khi điều ước quốc tế cụ thể về ODA có hiệu lực. 

Trong quá trình rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện tổng thể chương trình, 
dự án, nếu chỉ điều chỉnh tiến độ thực hiện (bắt đầu, kết thúc) của các hạng mục, 
các đầu ra, các hoạt động của chương trình, dự án mà không làm thay đổi thời hạn 
kết thúc chương trình, dự án được quy định tại văn kiện chương trình, dự án, cơ 
quan chủ quản ra quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, 
dự án.  
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2. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch tổng thể được phê 
duyệt, cơ quan chủ quản gửi quyết định phê duyệt (bản gốc) cho Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính và nhà tài trợ để làm cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá quá 
trình thực hiện chương trình, dự án. 

3. Trên cơ sở kế hoạch cập nhật tổng thể thực hiện chương trình, dự án 
được cơ quan chủ quản phê duyệt, chủ dự án phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện 
chương trình dự án ODA năm đầu tiên và từng năm tiếp theo. 

4. Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án ODA hàng năm phải được xây 
dựng và phê chuẩn phù hợp với lịch biểu xây dựng kế hoạch hàng năm của cơ 
quan chủ quản. 

Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hàng năm là cơ sở để phân bổ các 
nguồn lực cho các hoạt động của chương trình, dự án và là cơ sở để xây dựng kế 
hoạch thực hiện cho từng quý, phục vụ công tác điều hành, theo dõi, kiểm tra, 
đánh giá, khen thưởng đối với hoạt động quản lý dự án của Ban quản lý dự án. 

5. Ban quản lý dự án có trách nhiệm lập kế hoạch giải ngân theo Phụ lục 7 
của Thông tư này. Chủ dự án trình cơ quan chủ quản kế hoạch giải ngân hàng 
năm để tổng hợp và báo cáo theo hướng dẫn lập kế hoạch hàng năm của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư.  

III. Đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư quy định tại Điều 29 
của Quy chế được hướng dẫn như sau: 

Chủ dự án xây dựng kế hoạch đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư 
các chương trình, dự án ODA theo quy định hiện hành về đền bù, giải phóng mặt 
bằng và tái định cư. 

Trước khi phê duyệt văn kiện chương trình, dự án nếu các quy định về đền 
bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư của nhà tài trợ có sự khác biệt với các quy 
định hiện hành về đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư của Việt Nam, thì 
cơ quan chủ quản phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.  

Trường hợp các quy định về đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư 
trong điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký có sự khác biệt với các quy định hiện 
hành về đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư của Việt Nam, thì tuân thủ 
điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký. 

Phương án đền bù, tái định cư thống nhất phải được thông báo cho các cơ 
quan chức năng có liên quan và phổ biến công khai đến các đối tượng chịu tác 
động. 

IV. Đấu thầu quy định tại Điều 30 của Quy chế được hướng dẫn như 
sau: 

 Hoạt động đấu thầu các chương trình, dự án ODA tuân thủ theo các quy 
định hiện hành về đấu thầu. 
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Trước khi phê duyệt văn kiện chương trình, dự án nếu các quy định về đấu 
thầu của nhà tài trợ có sự khác biệt với các quy định hiện hành về đấu thầu của 
Việt Nam, thì cơ quan chủ quản  phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định.  

Trường hợp các quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế cụ thể về 
ODA đã ký có sự khác biệt với các quy định hiện hành về đấu thầu của Việt Nam, 
thì tuân thủ điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký. 

Trong trường hợp này, chủ dự án phải chỉ đạo Ban quản lý dự án phối hợp 
với nhà tài trợ lồng ghép trình tự, thủ tục, thời hạn thẩm định của nhà tài trợ với 
thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung về kế hoạch đấu thầu, kết quả 
lựa chọn nhà thầu theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Quy trình lồng ghép 
này phải được công bố công khai cho các bên liên quan đến hoạt động đấu thầu. 

V. Hướng dẫn việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình, 
dự án trong quá trình thực hiện quy định tại Điều 31 của Quy chế được 
hướng dẫn như sau: 

1. Liên quan đến sự thay đổi về cơ chế tài chính trong nước hoặc điều kiện 
cho vay lại trong nước quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31, chủ dự án báo cáo cơ 
quan chủ quản để cơ quan chủ quản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

2. Đối với phần vốn dư do thay đổi tỷ giá, lãi suất, vốn dự phòng chưa 
phân bổ và các khoản vốn dư khác phát sinh trong quá trình thực hiện quy định tại 
điểm b, khoản 2 Điều 31, cơ quan chủ quản thỏa thuận với Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính và nhà tài trợ để quyết định việc sử dụng vốn dư này trong phạm 
vi chương trình, dự án và triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành. 

3. Đối với phần vốn dư để thực hiện chương trình, dự án mới quy định tại 
điểm a, khoản 2 Điều 31, trên cơ sở đề xuất của cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ trương sử dụng phần vốn dư 
đó. Sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng phần vốn dư, cơ quan chủ 
quản tiến hành thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và triển khai 
thực hiện theo các quy định hiện hành. 
 

Phần VI 
THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA 

 
I. Theo dõi chương trình, dự án quy định tại các Điều 33 và Điều 35 

của Quy chế được hướng dẫn như sau: 
1. Yêu cầu và mục tiêu của công tác theo dõi chương trình, dự án ODA: 
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a) Đảm bảo cập nhật chính xác, đầy đủ và thường xuyên (ngày, tuần, 
tháng, năm) các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện và quản lý chương 
trình, dự án. 

b) Đảm bảo phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các sự cố ảnh 
hưởng đến tiến độ, chất lượng, chi phí của chương trình, dự án. 

c) Đảm bảo kịp thời đề xuất và thực thi các biện pháp cần thiết để khắc 
phục các khó khăn, vướng mắc, các sự cố để chương trình, dự án được thực hiện 
theo đúng mục tiêu, phù hợp với các giới hạn về thời gian và nguồn lực đã được 
xác định. 

2.  Trách nhiệm và nội dung theo dõi chương trình, dự án ODA 
a) Ban quản lý dự án 
Hoạt động theo dõi là một bộ phận cấu thành của hoạt động quản lý hàng 

ngày và là trách nhiệm của Ban quản lý dự án. 
Nội dung theo dõi ở cấp Ban quản lý dự án: 
- Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện chương trình, dự án bao gồm:  
+ Tiến độ thực hiện dự án;  
+ Khối lượng thực hiện; 
+ Chất lượng;  
+ Chi phí; 
+ Các biến động; 
- Theo dõi, cập nhật tình hình quản lý chương trình, dự án bao gồm: 
+ Lập và chi tiết hoá kế hoạch triển khai các nội dung của công tác quản 
lý chương trình, dự án; 
+ Cập nhật tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch; 
+ Cập nhật tình hình đảm bảo chất lượng và hiệu lực của công tác quản lý 
chương trình, dự án. 
- Theo dõi, cập nhật tình hình xử lý, phản hồi thông tin chương trình, dự 
án bao gồm: 
+ Tình hình bảo đảm thông tin báo cáo; 
+ Tình hình xử lý thông tin báo cáo; 
+ Tình hình và kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc. 
b) Chủ dự án 
- Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra tính đầy đủ, tính cập nhật và tính chính xác 

của các thông tin theo dõi chương trình, dự án do Ban quản lý dự án thực hiện; 
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- Bố trí các nguồn lực cần thiết đảm bảo cho công tác theo dõi ở Ban 
quản lý dự án; 

- Phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nảy sinh trong 
quá trình thực hiện chương trình, dự án; 

- Báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc, các 
vấn đề vượt quá thẩm quyền của chủ dự án để các cơ quan chủ quản kịp thời ra 
các quyết định giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chương trình, dự án.  

c) Cơ quan chủ quản 
Đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quản lý, cơ quan chủ 

quản có trách nhiệm: 
- Kiểm tra tính đầy đủ, cập nhật và tính chính xác của các thông tin theo 

dõi chương trình, dự án do chủ dự án cung cấp; 
- Phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền; 
- Giám sát và theo dõi những thay đổi so với kế hoạch (về tiến độ thực 

hiện, về tình hình giải ngân, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo vệ 
môi trường và an sinh xã hội) của các chương trình, dự án;  

- Báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc, các 
vấn đề vượt quá thẩm quyền của cơ quan chủ quản để các cơ quan có liên quan 
kịp thời ra các quyết định giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chương trình, 
dự án; 

- Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin, các quy định theo dõi và quản 
lý các chương trình, dự án trong phạm vi quản lý của cơ quan chủ quản; 

- Bảo đảm các nguồn lực cần thiết (cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất kỹ 
thuật và các vấn đề có liên quan khác) cho hoạt động theo dõi chương trình, dự án 
tại cơ quan chủ quản. Hỗ trợ và tăng cường năng lực theo dõi chương trình, dự án 
cho các chủ dự án.   

d) Các cơ quan quản lý nhà nước về ODA 
Thực hiện chức năng theo dõi chương trình, dự án ODA trong lĩnh vực liên 

quan quy định tại Chương VI và Chương VII của Quy chế và có trách nhiệm phản 
hồi thông tin theo dõi cho các cơ quan chủ quản và nhà tài trợ. 

II. Đánh giá chương trình, dự án quy định tại các Điều 34 và 35 của 
Quy chế được hướng dẫn như sau: 

1. Yêu cầu và mục tiêu của công tác đánh giá đối với từng chương trình, 
dự án cụ thể: 

a) So sánh kết quả đạt được tại thời điểm đánh giá với kế hoạch thực hiện 
chương trình, dự án. 
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b) Phát hiện các khó khăn, vướng mắc đã xảy ra hoặc tiềm ẩn trong thực 
hiện chương trình, dự án.  

c) Đánh giá tình hình thực hiện các nguyên tắc, thủ tục quản lý chương 
trình, dự án.  

d) Đề xuất những biện pháp cần thực hiện để thúc đẩy chương trình, dự án 
tiến triển đúng mục tiêu, phù hợp với các quy định về tiến độ, phạm vi, khối 
lượng, chất lượng, kinh phí và phù hợp với các nguyên tắc thủ tục quản lý. 

e) Trong những trường hợp cần thiết, kiến nghị điều chỉnh một số nội 
dung trong văn kiện chương trình, dự án và/hoặc trong kế hoạch thực hiện chương 
trình, dự án.  
    g) Rút ra những bài học kinh nghiệm để áp dụng cho các giai đoạn tiếp 
theo của chương trình, dự án được đánh giá và/hoặc áp dụng cho các chương 
trình, dự án khác. 

2. Công tác đánh giá 
Để bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công tác đánh giá phải được tiến 

hành bởi chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia, tư vấn độc lập được thuê tuyển theo 
các quy định hiện hành, có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết. Chủ 
dự án phải phối hợp với nhà tài trợ xác định thời gian và kinh phí cho công tác 
đánh giá ngay từ giai đoạn thiết kế văn kiện chương trình, dự án. 

Tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và theo thoả thuận với nhà tài trợ, 
các giai đoạn đánh giá có thể bao gồm: 

a) Đánh giá ban đầu  
Đánh giá ban đầu phải được tiến hành ngay sau khi bắt đầu thực hiện 

chương trình, dự án. 
Việc đánh giá ban đầu có thể do chủ dự án giao Ban quản lý dự án hoặc 

thuê tư vấn độc lập thực hiện. 
  Đánh giá ban đầu tập trung vào việc xem xét tình hình thực tế của chương 

trình, dự án sau khi khởi động về: 
- Công tác chuẩn bị thực hiện, tổ chức, huy động các nguồn lực của Ban 

quản lý dự án để đảm bảo việc thực hiện chương trình, dự án theo đúng mục tiêu 
và kế hoạch đề ra; 

- Những vấn đề phát sinh so với văn kiện chương trình, dự án đã được 
phê duyệt;  

- Phương hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc gặp phải; 
- Phát sinh do các yếu tố khách quan như môi trường pháp lý có những 

thay đổi, yêu cầu thay đổi tiến độ hoặc nội dung một số hạng mục cho phù hợp 
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với tình hình khí hậu, địa chất hay bởi các yếu tố chủ quan như năng lực và cơ cấu 
tổ chức của Ban quản lý dự án. 

Kết quả đánh giá ban đầu được sử dụng để rà soát, cập nhật kế hoạch tổng 
thể thực hiện chương trình, dự án và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương 
trình, dự án cho năm đầu tiên. 

b) Đánh giá giữa kỳ 
Đánh giá giữa kỳ do Ban quản lý dự án tổ chức thuê chuyên gia hoặc tổ 

chức tư vấn độc lập tiến hành vào giữa thời gian thực hiện chương trình, dự án 
hoặc sau khi kết thúc một giai đoạn đối với chương trình, dự án gồm nhiều giai 
đoạn. 

Đánh giá giữa kỳ tập trung vào: 
- Tính phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự án với mục tiêu đề 

ra; 
- Mức độ hoàn thành của chương trình, dự án cho đến thời điểm đánh giá 

so với kế hoạch thực hiện chương trình, dự án đã được phê duyệt; 
- Các khuyến nghị, kể cả việc điều chỉnh thiết kế, mục tiêu chương trình, 

dự án nếu cần; 
- Các bài học về xây dựng, thực hiện và quản lý các chương trình, dự án. 
Chậm nhất trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá 

giữa kỳ của tư vấn, chủ dự án phải gửi đến cơ quan chủ quản và nhà tài trợ báo 
cáo đánh giá giữa kỳ do tư vấn lập và báo cáo phản hồi đánh giá giữa kỳ của chủ 
dự án, trong đó phân tích các phát hiện, các vấn đề và các đề xuất của báo cáo 
đánh giá, nêu rõ các biện pháp xử lý, giải quyết vấn đề, các hoạt động cần thiết để 
đáp ứng các đề xuất, các bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chương 
trình, dự án. 

Báo cáo đánh giá giữa kỳ và báo cáo phản hồi đối với các chương trình, dự 
án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các chương trình, dự án nhóm A 
đều phải thông qua cơ quan chủ quản gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính để phục vụ việc giám sát, theo dõi, đánh giá. 

c) Đánh giá kết thúc 
Đánh giá kết thúc chương trình, dự án do Ban quản lý dự án tổ chức thuê 

chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn độc lập tiến hành ngay sau khi kết thúc thực hiện 
và phải hoàn thành chậm nhất trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc chương 
trình, dự án được quy định tại văn kiện chương trình, dự án. Đánh giá kết thúc tập 
trung vào xem xét và đánh giá toàn diện các khía cạnh:  

- Thiết kế chương trình, dự án; 
- Quá trình thực hiện chương trình, dự án; 
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- Hoạt động quản lý chương trình, dự án; 
- Kết quả thực hiện các mục tiêu chương trình, dự án; 
- Các nguồn lực đã huy động cho chương trình, dự án; 
- Các lợi ích do dự án mang lại cho những người thụ hưởng và những 

người tham gia;  
- Các tác động của chương trình, dự án; 
- Tính bền vững của chương trình, dự án và các yếu tố để bảo đảm tính 

bền vững của chương trình, dự án; 
- Các bài học rút ra sau quá trình thực hiện chương trình, dự án; 
- Các khuyến nghị cần thiết. 
Báo cáo đánh giá kết thúc do tư vấn lập và văn bản nhận xét của chủ dự án 

phải được báo cáo và gửi đến cơ quan chủ quản và nhà tài trợ. 
Báo cáo đánh giá kết thúc của tư vấn là cơ sở tham khảo để Ban quản lý dự 

án và chủ dự án xây dựng Báo cáo kết thúc chương trình, dự án. 
Báo cáo đánh giá kết thúc của tư vấn đối với chương trình, dự án do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định đầu tư và chương trình, dự án nhóm A phải gửi cho 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phục vụ việc giám sát, theo dõi, đánh 
giá. 

d) Đánh giá tác động (Đánh giá sau dự án) 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ quản và nhà tài 

trợ xây dựng kế hoạch hàng năm về đánh giá tác động các chương trình, dự án 
ODA.  

Đánh giá tác động do cơ quan chủ quản chủ trì và thuê chuyên gia hoặc tổ 
chức tư vấn độc lập thực hiện. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, việc đánh 
giá tác động là do cơ quan tư vấn độc lập được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn, 
phê duyệt hoặc uỷ quyền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn. 

Đánh giá tác động được tiến hành trong vòng 3 năm kể từ ngày đưa chương 
trình, dự án vào khai thác, sử dụng và tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: 

- Thực trạng kinh tế, kỹ thuật vận hành của chương trình, dự án; 
- Tác động tới các mặt kinh tế - chính trị - xã hội của chương trình, dự án;  
- Tác động tới môi trường sinh thái của chương trình, dự án;  
- Tính bền vững của chương trình, dự án; 
- Các bài học thành công và thất bại của các khâu thiết kế - thực hiện - 

vận hành chương trình, dự án. 
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Báo cáo đánh giá tác động đối với chương trình, dự án do Thủ tướng Chính 
phủ quyết định đầu tư và chương trình, dự án nhóm A phải được gửi đến Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý danh mục đầu tư và 
xây dựng chiến lược, chính sách đầu tư.  

e) Đánh giá đột xuất 
Đánh giá đột xuất được tiến hành trong những trường hợp có những vướng 

mắc, khó khăn, tác động phát sinh ngoài dự kiến trong quá trình thực hiện chương 
trình, dự án. 

Đánh giá đột xuất tập trung làm rõ những vấn đề sau: 
- Xác định tình trạng và bản chất những phát sinh ngoài dự đoán;  
- Ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của những phát sinh đến việc thực 

hiện chương trình, dự án, đến khả năng hoàn thành mục tiêu đã đề ra; 
- Kiến nghị các biện pháp can thiệp, các cơ quan có trách nhiệm thực 

hiện và thời hạn hoàn thành. 
Cơ quan chủ quản chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà tài trợ 

tổ chức đoàn đánh giá đột xuất. 
Báo cáo đánh giá đột xuất là cơ sở để cơ quan chủ quản can thiệp kịp thời, 

triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết để ngăn ngừa sự thất bại của chương 
trình, dự án. 

Trong trường hợp các biện pháp xử lý vượt quá thẩm quyền của cơ quan 
chủ quản, cơ quan chủ quản gửi văn bản kèm theo báo cáo đánh giá đột xuất gửi 
đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan hoặc trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét và quyết định. 

III. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án quy định tại 
Điều 36 của Quy chế được hướng dẫn như sau: 

1. Hệ thống báo cáo thực hiện các chương trình, dự án ODA gồm 3 cấp: 
a) Cấp chủ chương trình, dự án (gọi tắt là cấp chương trình, dự án): Chủ 

dự án lập báo cáo về tình hình thực hiện chương trình, dự án ODA gửi cơ quan 
chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ ngành liên quan, Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện chương trình, dự án và nhà tài trợ. 

b) Cấp cơ quan chủ quản: Cơ quan chủ quản lập báo cáo tổng hợp về kết 
quả vận động, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thuộc 
thẩm quyền quản lý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. 

c) Cấp cơ quan quản lý nhà nước về ODA: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ 
Tài chính lập báo cáo tổng hợp về tình hình thu hút và sử dụng ODA trong cả 
nước, tình hình giải ngân các chương trình, dự án ODA trình Thủ tướng Chính 
phủ theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan. 



 

 30

2. Chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo: Thực hiện theo quy định và 
hướng dẫn cụ thể tại Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 07 năm 
2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chế độ báo cáo tình 
hình thực hiện các chương trình, dự án ODA. 

a) Chủ dự án thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng (đối với các chương 
trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các 
chương trình, dự án tương đương nhóm A), quý, năm và báo cáo kết thúc chương 
trình, dự án. 

b) Cơ quan chủ quản thực hiện chế độ báo cáo định kỳ quý. 
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ 6 tháng và báo cáo năm. 
3. Chế độ khen thưởng: 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng các hình thức khen thưởng và động viên 

phù hợp đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo tại Quyết định 
số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 07 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc ban hành Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, 
dự án ODA.  

4. Chế tài xử lý vi phạm chế độ báo cáo:   
Đối với các trường hợp vi phạm chế độ báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ 

áp dụng các chế tài sau: 
a) Vi phạm chế độ báo cáo không thường xuyên: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

gửi văn bản yêu cầu cơ quan vi phạm chế độ báo cáo giải trình nguyên nhân vi 
phạm và cam kết thực hiện những biện pháp khắc phục. 

b) Vi phạm chế độ báo cáo có hệ thống: Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 
danh sách các cơ quan vi phạm chế độ báo cáo trên trang tin điện tử của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, đồng thời áp dụng các biện pháp khi tổng hợp Danh mục yêu 
cầu tài trợ ODA trình Thủ tướng Chính phủ do các cơ quan này đề xuất.  

c) Vi phạm chế độ báo cáo một cách có hệ thống, kéo dài: Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ những trường hợp này và đề xuất các biện 
pháp xử lý thích hợp kể cả đề nghị Thủ tướng Chính phủ không phê duyệt các 
chương trình, dự án yêu cầu tài trợ do các cơ quan này đề xuất cho đến khi tình 
hình chấp hành chế độ báo cáo được cải thiện. 

Cơ quan chủ quản quy định những biện pháp khen thưởng và chế tài thích 
hợp để đảm bảo sự tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo của các chủ dự án và 
các Ban quản lý dự án thuộc thẩm quyền quản lý của mình. 
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Phần VII 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 06/2001/TT-BKH ngày 20 tháng 
9 năm 2001 về Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ 
phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 
tháng 5 năm 2001 của Chính phủ.  

II. Đối với các chương trình, dự án đang thực hiện: 
1. Các nội dung của chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Thủ tướng Chính phủ theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP nay theo Nghị định số 
131/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền phê duyệt của thủ trưởng cơ quan chủ quản 
thì các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của cơ quan ra quyết định phê duyệt các 
chương trình, dự án được thực hiện theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP. 

2. Cơ quan chủ quản rà soát kế hoạch thực hiện chương trình, dự án để bổ 
sung nội dung theo dõi, đánh giá dự án và đảm bảo nguồn lực thực hiện.  

III. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công 
báo. Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc, các bộ, ngành, địa 
phương và các đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
để tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh Thông tư hướng dẫn này. 
 
 
 
 
 

  
Nơi nhận:  
- Văn phòng Trung ương Đảng;  
- Văn phòng Quốc hội;  
- Văn phòng Chủ tịch nước;  
- Văn phòng Chính phủ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;  
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;  
- Toà án nhân dân tối cao;  
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;  
- Công báo; 
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện và các đơn vị trực thuộc Bộ;  
- Lưu: VT, KTĐN. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

Võ Hồng Phúc 

 


